
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 10 (06/11/2023 - 10/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Lớp 1 của em Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Tự giác làm việc ở nhà Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt an ăn ân Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt an ăn ân Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 2: Lesson 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh I-learn smart start -Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (0
7/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt en ên in Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Tư thế vận động của đầu và cổ (Tiết 3) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Unit 2: Lesson 2 Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt en ên in Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (0

8/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt on ôn Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt on ôn Nguyễn Thị Ngọc Dung

3 Âm nhạc
1.Khám phá: Bức tranh câu chuyện Bác thợ giày
2.Nghe nhạc: Nghe âm thanh cao – thấp khác nhau từ các nhạc cụ: kèn phím, sáo recorder, guitarNguyễn Hoàng Phúc

4 Toán Thực hành và trải nghiệm Sông nước miền Tây Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học Tiết 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung



TƯ
 (0

8/
11

/2
02

3)
CHIỀU 2 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

3 Kĩ năng sống
N

Ă
M

 (0
9/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Kiểm tra Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Tư thế vận động của đầu và cổ (Tiết 4) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Việt ơn un Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt ơn un Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (1
0/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Bài 5: Nét gấp khúc, nét xoắn ốc Vũ Thị Lan
2 Toán Phép cộng Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt KC Bạn mới của khỉ con Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học Tiết 2 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HĐTN Lớp học thân thiện Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Trang trí lớp học thân yêu Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 10 (06/11/2023 - 10/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Lớp 1 của em Phạm Thị Ngọc Thu



H
A

I (
06

/1
1/

20
23

)
SÁNG

2 Toán Thực hành và trải nghiệm Sông nước miền Tây Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt an ăn ân Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt an ăn ân Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt en ên in Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt en ên in Phạm Thị Ngọc Thu
3 Kĩ năng sống

B
A

 (0
7/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Unit 2: Lesson 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Toán Kiểm tra Phạm Thị Ngọc Thu
4 GDTC Tư thế vận động của đầu và cổ (Tiết 3) Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Tiếng Việt on ôn Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt on ôn Phạm Thị Ngọc Thu
3 Robotics

TƯ
 (0

8/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 2: Lesson 2 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh I-learn smart start -Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học Tiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu

4 Âm nhạc
1.Khám phá: Bức tranh câu chuyện Bác thợ giày
2.Nghe nhạc: Nghe âm thanh cao – thấp khác nhau từ các nhạc cụ: kèn phím, sáo recorder, guitarNguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt ơn un Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ơn un Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

9/
11

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Tư thế vận động của đầu và cổ (Tiết 4) Nguyễn Đức Trung
2 Toán Phép cộng Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu



N
Ă

M
 (0

9/
11

/2
02

3)
CHIỀU 2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

3 HĐTN Lớp học thân thiện Phạm Thị Ngọc Thu
SÁ

U
 (1

0/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Đạo đức Tự giác làm việc ở nhà Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Mĩ thuật Bài 5: Nét gấp khúc, nét xoắn ốc Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt KC Bạn mới của khỉ con Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học Tiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Trang trí lớp học thân yêu Phạm Thị Ngọc Thu


